Tên đơn vị:
Điện thoại:


PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN
VỀ HỒ SƠ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
(Phục vụ cập nhật Phần mềm quản lý hồ sơ công chức, viên chức)


1. Thông tin chung


Họ và tên:
 Giới tính: ( Nam   ( Nữ

Ngày, tháng, năm sinh:
 Nơi sinh:



Nguyên quán: Phường/xã:



 
Quận/ huyện:
 Tỉnh/ thành phố:



Hộ khẩu thường trú:




Chỗ ở hiện nay:




Dân tộc:
 Tôn giáo:
 Số hiệu CCVC:


Điện thoại: Nhà riêng
 Cơ quan:
Di động:..........................


Email:




Số CMND:
 Ngày cấp:
 Nơi cấp:



Tình trạng hôn nhân: 
( Đã kết hôn
( Chưa kết hôn


Đại biểu (nếu có):
( Quốc hội
( HĐND thành phố
( HĐND xã

2. Quá trình công tác

2.1. Loại biên chế, hợp đồng: Thuộc một trong các loại sau:

( a) Được tính vào biên chế chính thức (loại hình biên chế sự nghiệp), trong đó:

 

- Hình thức tuyển dụng: 
( Thi tuyển
( Xét tuyển hoặc phân công


- Ngày tuyển dụng: 
 Vị trí tuyển dụng: ( Viên chức  ( Công chức

( b) Được tính vào biên chế chính thức (Hợp đồng 68)

( c) Được tính vào biên chế chính thức (Hợp đồng 58)


( d) Không tính vào biên chế chính thức, trong đó:



( Hợp đồng trong chỉ tiêu: Ngày ký HĐ:
Thời hạn:




( Hợp đồng ngoài chỉ tiêu: Ngày ký HĐ:
Thời hạn:



( đ) Hợp đồng thuộc đối tượng thu hút, Đề án nguồn nhân lực cao:


2.2. Tình trạng hồ sơ:


( Đang làm việc
( Nghỉ hưu
( Thôi việc
( Chuyển đi nơi khác


2.3. Quá trình công tác:
	Từ ngày
	Đến ngày
	Nơi làm việc
	Phòng/Ban/BP/ Tổ làm việc
	Chức vụ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3. Quá trình lương

3.1. Ngạch, bậc lương

a) Hình thức hưởng lương: Thuộc một trong các trường hợp sau:



( Nâng lương thường xuyên
( Nâng lương trước thời hạn



( Nâng ngạch
( Chuyển ngạch
( Bổ nhiệm vào ngạch



( Hưởng lương hợp đồng 85%
( Hưởng lương hợp đồng 100%



( Chuyển xếp theo bảng lương mới
( Lương thỏa thuận 


b) Ngạch:
 Mã ngạch:
 Bậc lương:
 Ngày hưởng:


c) Chức vụ hiện tại:
 Phòng/ Bộ phận công tác:



Ngày bắt đầu vị trí ở Phòng/ Bộ phận công tác:



3.2. Diễn biến lương
	Từ ngày
	Đến ngày
	Hình thức lương
	Ngạch
	Bậc lương

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



3.3. Bầu cử:    ( Có
( Không

4. Quá trình đào tạo, bồi dưỡng




4.1. Trình độ chuyên môn

a) Trình độ cao nhất: ( Tiến sĩ
( Thạc sĩ 
( ĐH
( CĐ  
( TC 
( Chưa qua đào tạo


    Trường đào tạo:

Chuyên ngành:


     Năm tốt nghiệp:
 Hình thức: ( Chính quy
( Chuyên tu
( Tại chức
 ( Từ xa


     Loại tốt nghiệp:  ( Xuất sắc
( Giỏi
( Khá
( TB Khá
( Trung bình

 
     Nước đào tạo: 
( Việt Nam
( Nước ngoài:



b) Quá trình chuyên môn

	Từ năm
	Đến năm
	Trình độ
	Hình thức
	Loại tốt nghiệp
	Chuyên ngành
	Trường đào tạo
	Nước đào tạo

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



4.2. Bồi dưỡng nghiệp vụ 
	Năm TN
	Bồi dưỡng nghiệp vụ
(LLCT, QLNN, Tin học, Ngoại ngữ, AN-QP)
	Trình độ
	Xếp loại hoặc điểm
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


5. Quá trình khen thưởng, kỷ luật


5.1. Quá trình khen thưởng

	Từ ngày
	Đến ngày
	Hình thức
	Lý do
	Số QĐ
	Cơ quan QĐ
	Ngày ký QĐ

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



5.2. Quá trình kỷ luật
	Từ ngày
	Đến ngày
	Hình thức
	Lý do
	Số QĐ
	Cơ quan QĐ
	Ngày ký QĐ

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



5.3. Quan hệ gia đình 

	STT
	Loại quan hệ
	Họ tên
	Năm sinh
	Diễn giãi

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


6. Thông tin khác

a) Đoàn TNCS HCM
( Không
( Có
(Chức vụ Đoàn:
)

b) Đảng viên
( Không
( Có 
(Chức vụ trong Đảng:
)


Ngày vào Đảng:
 Ngày chính thức:
Nơi kết nạp:



c) Tham gia lực lượng vũ trang: ( Có       ( Không


d) Danh hiệu thi đua:
 Năm phong tặng:


đ) Thuộc đối tượng hưởng chính sách:




e) Sức khỏe:
 Nhóm máu:



- Chiều cao (m):
 Cân nặng (kg):
 Thương binh loại:



g) Năng lực sở trường:





......................, ngày ........ tháng ..... năm 20

Người khai


(Ký, ghi rõ họ tên)
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